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  CÔNG TY TNHH  

GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG  

------------- 

Số: 064CAL/PNS-TCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2026 

BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG 

--------------- 

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty TNHH Giống Cây 

Trồng Phú Nông  

Mã số thuế: 0305060797 

Địa chỉ: 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Điện thoại: 028 3592 5316 

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: CẢI NGỌT LÙN PN 04 

- Tên khoa học: Brassica integrifolia 

- Tên loài (tên tiếng Việt và tên khoa học): họ Cải - Brassicaceae 

2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng 

bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam 

Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. 

3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: Từ khi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực 

vật đăng tải trên cổng thông tin điện tử. 

4. Thông tin chung về giống cây trồng: 

4.1 Thông tin về giống: 

a. Đặc tính nông học của giống 

- Thời gian sinh trưởng: Từ gieo đến thu hoạch 28 - 35 ngày. 

- Ăn có vị ngon ngọt, không xơ, cây trưởng thành cao trung bình 25-35 cm, nặng 

khoảng 50-100 gram. 

- Dạng lá oval, bẹ lá màu xanh. 

- Năng suất: 18 - 22 tấn/ha 

- Khả năng chống chịu sâu bệnh khá tốt như: Bệnh thối nhũn 1-3 điểm, bệnh sương 

mai 3 điểm,...bọ nhảy, sâu xanh, rệp gây hại nhẹ. 

- Giống có khả năng chịu hạn khá và chịu mưa tốt. 

- Giá trị sử dụng: Thu hoạch thân lá dùng làm thực phẩm 

b. Chỉ tiêu chất lượng hạt giống: Áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2021/PNS:  

- Độ sạch        ≥ 98% - Nảy mầm     ≥ 80% - Độ ẩm hạt    ≤ 9% 

- Cấp giống: OP (Open-Pollinated - Thụ phấn tự do) 

4.2 Hướng dẫn bảo quản và sử dụng: 

- Điều kiện bảo quản: Hạt giống cần được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng 

mát (tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào bao hạt giống hoặc nơi có nguồn nóng) để đảm 

bảo tỷ lệ nảy mầm và duy trì sức sống của hạt giống được lâu dài.  

- Thời hạn sử dụng: Theo khuyến cáo ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì. 

- Quy trình gieo trồng và chăm sóc: Tham khảo quy trình canh tác của Công ty. 

https://www.google.com/search?q=Open-Pollinated+-+Th%E1%BB%A5+ph%E1%BA%A5n+t%E1%BB%B1+do&sca_esv=d196a2435af0af2e&hl=vi&sxsrf=ANbL-n7X1rpN8nr4mqzlZBa-iQvSpJER7A%3A1774431652627&source=hp&ei=pK3DaenCI7yt0-kP6bPBkQI&iflsig=AFdpzrgAAAAAacO7tE-eQhaLVommtq0bE8nSIKnXxb22&ved=2ahUKEwiPwfSI4bqTAxWyrVYBHUqtHmMQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=c%E1%BA%A5p+gi%E1%BB%91ng+Op+v%C3%A0+x%C3%A1c+nh%E1%BA%ADn+c%C3%B3+g%C3%AC+kh%C3%A1c+nhau&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IjNj4bqlcCBnaeG7kW5nIE9wIHbDoCB4w6FjIG5o4bqtbiBjw7MgZ8OsIGtow6FjIG5oYXUyBRAhGKABSIBRUJEJWJxNcBB4AJABDpgBpgKgAa5OqgEGMS41MS42uAEDyAEA-AEBmAI8oAL2PagCCsICBxAjGCcY6gLCAgQQIxgnwgIKECMYgAQYJxiKBcICCBAAGIAEGLEDwgIEEAAYA8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg0QIxjwBRiABBgnGIoFwgIKECMY8AUYJxjJAsICBRAuGIAEwgIIEC4YgAQYsQPCAgsQLhiABBjHARivAcICCxAAGIAEGLEDGIoFwgICECbCAgUQABjvBcICCBAAGIAEGKIEwgIGEAAYFhgewgIEECEYFcICBxAhGKABGAqYAz7xBZdHd2M0VbfXkgcHMTcuMzcuNqAHzYMCsgcGMS4zNy42uAfvPMIHDTUuMzIuMTUuNy4wLjHIB5YCgAgA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfAy-W3gF5PXXAi6c73M9nArVIVytOYJi9DiEnPols-vTV-eVtLwwQJXah0eoXvXYcxfcFV6FhtLzm_CpDlnlRyIceg2aWDFzeS2dQ8uJ15GZqyWspdJ570f_cmNdtF6WDHH5qpGds3PZN4wpLANV5zpf24EXfTb0mggYQwWRLkQC2k&csui=3
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-  Phạm vi sử dụng của giống về thời vụ, vùng địa lý: Giống trồng được quanh năm tại 

tất cả các vùng sinh thái trên cả nước.  

4.3 Thông tin cảnh báo an toàn: Hạt giống dùng để gieo trồng, không dùng làm thực 

phẩm. 

Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở số hiệu 

TCCS 03:2021/PNS do công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông ban hành ngày 

10/01/2021 (có phụ lục kèm theo). 

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những 

thông tin nêu trên.                  
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